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	UBND QUẬN HỒNG BÀNG

TRƯỜNG THCS BẠCH ĐẰNG

	CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 14/KH-THCSBĐ
	Sở Dầu, ngày 15 tháng 4 năm 2022


KẾ HOẠCH

Kiểm tra cuối kỳ II năm học 2021-2022

Thực hiện Công văn số 238/GDĐT ngày 07/9/2021 của Phòng GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học cơ sở năm học 2021–2022;

Thực hiện Công văn số 91/PGDĐT ngày 15/4/2022 của Phòng GD&ĐT Hồng Bàng về việc Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ II khối THCS năm học 2020-2021.

Trường THCS Bạch Đằng xây dựng kế hoạch kiểm tra cuối kỳ II các môn năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

Kiểm tra học kỳ đối với các môn ở các khối lớp nhằm:

- Đánh giá một cách toàn diện kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hiệu quả công tác dạy của giáo viên, học của học sinh ở học kỳ II.

- Tiếp tục phát huy, điều chỉnh phương pháp giảng dạy, học tập, kiểm tra đánh giá để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022.

- Rèn ý thức nghiêm túc, ý thức học tập của học sinh qua kỳ thi.

- Là cơ hội để học sinh cuối cấp tập dượt trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

II. YÊU CẦU:

1. Nhà trường tổ chức việc kiểm tra học kỳ II ở các môn văn hoá ở các khối lớp  được tiến hành một cách nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế nhằm đánh giá chính xác, khách quan kết quả dạy và học trong nhà trường.

2. Nhà trường lên kế hoạch tổ chức ôn tập trước khi kiểm tra học kỳ ở các môn, giúp học sinh có cơ hội hệ thống hoá, nắm vững kiến thức cơ bản theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của bộ môn.

III. NỘI DUNG:

1. Đối tượng kiểm tra học kỳ:
- Tất cả học sinh từ lớp 6 đến lớp 9.

2. Các môn tiến hành kiểm tra học kỳ:
         - Kiểm tra học kỳ tất cả các môn ở 4 khối.

           - Các môn: Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh khối 6, 7, 8, 9 ngồi theo phòng thi và số báo danh xếp theo kết quả điểm kiểm tra giữa kỳ xếp theo thứ tự từ cao đến thấp...

3. Giới hạn chương trình ôn tập và kiểm tra học kỳ:

Giới hạn kiến thức để ôn tập kiểm tra cuối kỳ II: Tối đa hết tuần 32 (đối với khối 9) và hết tuần 35 (đối với khối 6, 7, 8) theo Phân phối chương trình nhà trường bộ môn năm học 2021-2022. 

4. Lịch kiểm tra học kỳ và thời gian làm bài:

4.1. Lịch kiểm tra học kỳ:

* Đối với khối 9:

	Thứ/ngày/

tháng
	Buổi
	Môn
	Khối
	Thời gian 

làm bài (Tiết)
	Ghi chú

	Thứ 2 (25/4)
	Sáng
	GDCD
	9
	2
	Học sinh ngồi 

làm bài kiểm tra theo lớp.



	
	
	CN
	9
	4
	

	Thứ 3 (26/4)
	Sáng
	Địa lý
	9
	2
	

	
	
	Sinh học
	9
	4
	

	Thứ 4 (27/4)
	Sáng
	Vật lý
	9
	2
	

	
	
	Lịch sử
	9
	4
	

	Thứ 5 (28/4)
	Sáng
	Hóa
	9
	3
	

	Thứ 6 (29/4) (Khối 6, 7, 8 

nghỉ học)
	Sáng
	Ngữ văn 
	9
	7h30 - 9h00
	GV, HS có mặt lúc 7h00’

	
	
	Tiếng Anh
	
	9h15 - 10h00
	

	
	Chiều
	Toán học
	9
	14h00 - 15h30
	GV, HS có mặt lúc 13h45’


Ghi chú: Môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục chủ động kiểm tra theo PPCT bộ môn hoàn thành trước 30/4/2022.

* Đối với khối 6, 7, 8:
	Thứ/ngày/

tháng
	Buổi
	Môn
	Khối
	Thời gian 

làm bài (Tiết)
	Ghi chú

	Thứ 7 (14/5)
	Sáng
	Giáo dục địa phương
	6
	2
	Học sinh ngồi 

làm bài kiểm tra theo lớp.



	
	
	GDCD
	6, 7, 8
	3
	

	
	
	CN
	6, 7, 8
	4
	

	Thứ 2 (16/5)


	Sáng
	Vật lý
	7, 8
	2
	

	
	
	Lịch sử
	7, 8
	4
	

	
	
	Lịch sử 

và Địa lý
	6
	4+5 (60 phút)
	

	Thứ 3 (17/5)
	Sáng
	Sinh học
	7, 8
	2
	

	
	
	Địa lý
	7, 8
	4
	

	
	
	KHTN
	6
	4+5 (60 phút)
	

	Thứ 4 (18/5)
	Sáng


	Tin học 
	6
	2
	

	
	
	Hóa học
	8
	2
	

	
	
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
	6
	4
	

	Thứ 5 (19/5) (Khối 8, 9 

nghỉ học)
	Sáng
	Ngữ văn 
	6, 7


	7h30 - 9h00
	GV, HS có mặt lúc 7h00’

	
	
	Tiếng Anh
	6, 7
	9h15 - 10h00
	 


	
	Chiều
	Toán học
	6, 7
	14h00 - 15h30
	GV, HS có mặt lúc 13h45’

	Thứ 6 (20/5) (Khối 6, 7, 9 

nghỉ học)
	Sáng
	Ngữ văn 
	8

	7h30 - 9h00
	GV, HS có mặt lúc 7h00’

	
	
	Tiếng Anh
	6
	9h15 - 10h00
	

	
	Chiều
	Toán học
	8
	14h00 - 15h30
	GV, HS có mặt lúc 13h45’


Ghi chú: - Các môn nhất thiết phải được ôn tập trước khi kiểm tra.

  
      - Môn Tin học văn phòng lớp 8, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật các khối 6, 7, 8 giáo viên dạy chủ động bố trí lịch kiểm tra phù hợp (Từ 10/5/2022 đến 21/5/2022).
4.2. Thời gian làm bài:  
- Môn Toán học, Ngữ văn: 90 phút. 
- Môn KHTN, Lịch sử-Địa lý: 60 phút.
- Các môn còn lại: 45 phút.

4.3. Thời gian nộp đề và duyệt đề: 
- Thời gian:

* Đối với khối 9:

+ Nộp đề: Ngày 19/4/2022; 

+ Duyệt đề: Ngày 20-21/4/2022.

* Đối với khối 6, 7, 8:

+ Nộp đề: Ngày 03/5/2022; 

+ Duyệt đề: Ngày 04-07/5/2022.

- Hình thức: Đề kiểm tra nộp bằng văn bản và qua mail về đồng chí Phó hiệu trưởng (Đồng chí Đào Thị Hoa - daohoa@hongbang.edu.vn nhận).

4.4. Thời gian nộp thống kê điểm kiểm tra: 
     
- Giáo viên bộ môn chủ động vào điểm phần mềm, hoàn thành đánh giá học sinh, nộp thống kê điểm kiểm tra về Ban giám hiệu: 

+ Khối 9: 2/5/2022 đến ngày 7/5/2022.

+ Khối 6, 7, 8: Từ ngày 22/5/2022 đến ngày 25/5/2022.
4.5. Thời gian hoàn thành vào điểm tổng kết: Ngày 27/5/2022. 
4.6. Thời gian nộp báo cáo thống kê 2 mặt giáo dục: 

- Duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh với GVCN các lớp: Chiều ngày 27/5/2022.
5. Tổ chức kiểm tra cuối kỳ II: 
5.1. Đề kiểm tra cuối kỳ II:

5.1.1. Ra đề kiểm tra cuối kỳ II:

- Trường thành lập Hội đồng ra đề thi thực hiện theo đúng quy chế.
- Trường tổ chức ra đề chung ở tất cả các bộ môn: Các tổ nhóm chuyên môn phân công cụ thể giáo viên ra đề kiểm tra giữa kỳ II trên cơ sở thống nhất chương trình, nội dung ôn tập, ma trận đề kiểm tra. Các đồng chí nhóm trưởng chuyên môn có trách nhiệm duyệt đề kiểm tra giữa kỳ II của nhóm trước khi nộp về Ban giám hiệu. 

- Phân công các đồng chí giáo viên nhóm trưởng chuyên môn điều chỉnh ma trận đề kiểm tra cuối kỳ II bộ môn cho phù hợp với Phân phối chương trình nhà trường (nếu có) theo ma trận của nhóm chuyên môn quận. 
     - Đề kiểm tra được thống nhất trong tổ, nhóm chuyên môn; đảm bảo đổi mới kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học, theo hướng phát triển năng lực học sinh và các quy định về chuyên môn theo đặc thù môn học Sở Giáo dục và Đào tạo. Đảm bảo tính bảo mật, khoa học, chính xác, chặt chẽ. Lời văn câu chữ tường minh, rõ ràng, không sai sót, phân loại được học sinh. Đề kiểm tra cuối kỳ II các môn được ra theo cấu trúc ma trận đề chung của Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng có điều chỉnh phù hợp với chương trình nhà trường.

5.1.2 Cấu trúc đề kiểm tra học kỳ: 
- Đề kiểm tra cuối kỳ II gồm: Trắc nghiệm khách quan và Tự luận hoặc Tự luận (Theo quy định riêng của từng bộ môn), tổng điểm là 10, đảm bảo tỉ lệ giữa các mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng và vận dụng cao.

- Đảm bảo đúng cấu trúc theo yêu cầu bộ môn.

5.2. In sao đề và đáp án:

- Việc sao in đề phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Trường thành lập Hội đồng sao in đề thực hiện theo đúng quy chế, an toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối.

+ Đề kiểm tra cuối kỳ II được in đến từng học sinh đủ số trang của đề, rõ ràng.
- Tổ chức sao in, niêm phong đề kiểm tra: Ngày 21/4/2024 đến 22/4/2022 (Khối 9) và từ ngày  5/5/2022 đến 9/5/2022 (Khối 6, 7, 8).

5.3. Tổ chức coi kiểm tra học kỳ:

- Trường thành lập Hội đồng coi kiểm tra thực hiện theo đúng quy chế.
- Riêng môn: Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh các khối ngồi theo số báo danh và phòng thi (Học sinh được xếp theo kết quả điểm trung bình kiểm tra ba môn Văn, Toán Anh khảo sát chất lượng học kỳ II theo thứ tự điểm từ cao đến thấp). Mỗi phòng đảm bảo có hai giáo viên không dạy đúng môn coi; đảm bảo không quá 1 học sinh một bàn 2 chỗ ngồi.

- Các môn học khác thống nhất ra đề kiểm tra chung và tổ chức kiểm tra theo lịch thi của nhà trường.

5.4. Tổ chức chấm:

 - Trường thành lập Hội đồng chấm thi thực hiện theo đúng quy chế.

 - Việc tổ chức chấm bài các môn Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh trường bố trí rọc phách, tổ chức chấm tập trung theo từng khối.

 - Báo cáo kết quả chấm kiểm tra học kỳ ở tất cả các bộ môn 4 khối về PGD.

IV. QUY ĐỊNH XỬ LÝ KẾT QUẢ KIỂM TRA HỌC KỲ, XẾP LOẠI HAI MẶT GIÁO DỤC:
1. Điểm các bài kiểm tra học kỳ:

- Điểm các bài kiểm tra học kỳ tham gia vào xếp loại điểm trung bình môn thực hiện theo Thông tư số 26/2020/TT-BGD ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư sửa đổi, bổ dung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT bàn hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011; Thông tư số 22/2021/TT-BGD ĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
 - Tổ chức cho tất cả giáo viên học tập, nghiên cứu kỹ lại Thông tư số 26/2020/TT-BGD ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư sửa đổi, bổ dung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT bàn hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011; Thông tư số 22/2021/TT-BGD ĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
- Nhà trường giữ nguyên kết quả bài kiểm tra, không tổ chức kiểm tra lại. Không để xảy ra tình trạng tính sai điểm, xếp loại sai cho học sinh. Việc vào điểm tổng kết học kỳ trong sổ Gọi tên ghi điểm phải cẩn trọng, đúng quy định, hạn chế đến mức thấp nhất sai sót, sửa chữa. Đối với những điểm bị sửa phải lưu bài kiểm tra làm minh chứng. Trường hợp vào điểm sai thì phải sửa theo đúng quy định sau:
+ Gạch ngang để bỏ điểm sai bằng bút mực đỏ.

+ Viết điểm đúng bằng bút mực đỏ vào phía góc trên, bên phải điểm vừa sửa.

2. Đánh giá xếp loại học sinh:
 - Căn cứ vào kết quả theo dõi hàng tháng việc thực hiện nội quy của nhà trường, đối chiếu với tiêu chuẩn xếp loại các mức hạnh kiểm được quy định tại Quy chế đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư số 26/2020/TT-BGD ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư sửa đổi, bổ dung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT bàn hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011; Thông tư số 22/2021/TT-BGD ĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
- Điểm trung bình môn học, điểm trung bình các môn học kỳ II, cả năm học tính theo Thông tư số 26/2020/TT-BGD ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư sửa đổi, bổ dung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT bàn hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011; Thông tư số 22/2021/TT-BGD ĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
V. THỐNG KÊ, BÁO CÁO:
Nộp về Phòng Giáo dục & Đào tạo bằng văn bản và file Excel theo địa chỉ: tuyetnhung@hongbang.edu.vn:
1. Ma trận đề kiểm tra môn Toán học, Ngữ văn, tiếng Anh lớp 9 trước ngày 29/4/2022.

2. Thống kê kết quả kiểm tra các môn (theo mẫu của Phòng GD&ĐT). 

3. Đề kiểm tra cuối kỳ II sau khi đã sử dụng (kèm theo ma trận) nhà trường đóng thành quyển (có dấu giáp lai) và ghi vào đĩa CD gửi về Phòng GD&ĐT để tổ chức thẩm định. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/5/2022.

Ban giám hiệu nhà trường đề nghị các tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên toàn trường nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo Ban giám hiệu để thống nhất thực hiện./.


	Nơi nhận:
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KẾ HOẠCH

Kiểm tra cuối kỳ II năm học 2021 – 2022
(Trích)

1. Lịch kiểm tra học kỳ:

* Đối với khối 9:
	Thứ/ngày/

tháng
	Buổi
	Môn
	Khối
	Thời gian 

làm bài (Tiết)
	Ghi chú

	Thứ 2 (25/4)
	Sáng
	GDCD
	9
	2
	

	
	
	CN
	9
	4
	

	Thứ 3 (26/4)
	Sáng
	Địa lý
	9
	2
	Học sinh ngồi 

làm bài kiểm tra theo lớp.



	
	
	Sinh học
	9
	4
	

	Thứ 4 (27/4)
	Sáng
	Vật lý
	9
	2
	

	
	
	Lịch sử
	9
	3
	

	Thứ 5 (28/4)
	Sáng
	Hóa
	9
	4
	

	Thứ 6 (29/4) (Khối 6, 7, 8 

nghỉ học)
	Sáng
	Ngữ văn 
	9
	7h30 - 9h00
	GV, HS có mặt lúc 7h00’

	
	
	Tiếng Anh
	
	9h15 - 10h00
	

	
	Chiều
	Toán học
	9
	14h00 - 15h30
	GV, HS có mặt lúc 13h45’


Ghi chú: Môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục chủ động kiểm tra theo PPCT bộ môn hoàn thành trước 30/4/2022.

* Đối với khối 6, 7, 8:
	Thứ/ngày/

tháng
	Buổi
	Môn
	Khối
	Thời gian 

làm bài (Tiết)
	Ghi chú

	Thứ 7 (14/5)
	Sáng
	Giáo dục địa phương
	6
	2
	Học sinh ngồi 

làm bài kiểm tra theo lớp.



	
	
	GDCD
	6, 7, 8
	3
	

	
	
	CN
	6, 7, 8
	4
	

	Thứ 2 (16/5)


	Sáng
	Vật lý
	7, 8
	2
	

	
	
	Lịch sử
	7, 8
	4
	

	
	
	Lịch sử 

và Địa lý
	6
	4+5 (60 phút)
	

	Thứ 3 (17/5)
	Sáng
	Sinh học
	7, 8
	2
	

	
	
	Địa lý
	7, 8
	4
	

	
	
	KHTN
	6
	4+5 (60 phút)
	

	Thứ 4 (18/5)
	Sáng


	Tin học 
	6
	2
	

	
	
	Hóa học
	8
	2
	

	
	
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
	6
	4
	

	Thứ 5 (19/5) (Khối 8, 9 

nghỉ học)
	Sáng
	Ngữ văn 
	6, 7


	7h30 - 9h00
	GV, HS có mặt lúc 7h00’

	
	
	Tiếng Anh
	6, 7
	9h15 - 10h00
	 

	
	Chiều
	Toán học
	6, 7
	14h00 - 15h30
	GV, HS có mặt lúc 13h45’

	Thứ 6 (20/5) (Khối 6, 7, 9 

nghỉ học)
	Sáng
	Ngữ văn 
	8

	7h30 - 9h00
	GV, HS có mặt lúc 7h00’

	
	
	Tiếng Anh
	6
	9h15 - 10h00
	

	
	Chiều
	Toán học
	8
	14h00 - 15h30
	GV, HS có mặt lúc 13h45’


Ghi chú: - Các môn nhất thiết phải được ôn tập trước khi kiểm tra.

  
      - Môn Tin học văn phòng lớp 8, Tin học 7, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật các khối 6, 7, 8 giáo viên dạy chủ động bố trí lịch kiểm tra phù hợp (Từ 10/5/2022 đến 21/5/2022).
2. Thời gian làm bài:  

- Môn Toán học, Ngữ văn: 90 phút. 
- Môn KHTN, Lịch sử-Địa lý: 60 phút.
- Các môn còn lại: 45 phút.

3. Thời gian nộp đề và duyệt đề: 

- Thời gian:

* Đối với khối 9: Nộp đề: Ngày 19/4/2022; Duyệt đề: Ngày 20-21/4/2022.

* Đối với khối 6, 7, 8: Nộp đề: Ngày 03/5/2022; 
                                     Duyệt đề: Ngày 04-07/5/2022.

- Hình thức: Đề kiểm tra nộp bằng văn bản và qua mail về đồng chí Phó hiệu trưởng (Đồng chí Đào Thị Hoa - daohoa@hongbang.edu.vn nhận).

4. Thời gian nộp thống kê điểm kiểm tra: 

     
- Giáo viên bộ môn chủ động vào điểm phần mềm, hoàn thành đánh giá học sinh, nộp thống kê điểm kiểm tra về Ban giám hiệu: 

+ Khối 9: 2/5/2022 đến ngày 7/5/2022.

+ Khối 6, 7, 8: Từ ngày 22/5/2022 đến ngày 25/5/2022.

5. Thời gian hoàn thành vào điểm tổng kết: Ngày 27/5/2022. 

6. Thời gian nộp báo cáo thống kê 2 mặt giáo dục: 

- Duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh với GVCN các lớp: Chiều ngày 27/5/2022.

	Nơi nhận:

- BGH;

- Tổ trưởng; 

- Lưu: VT.
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